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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.

Câu 1 : Ý kiến nào sau đây không đúng để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương?

A. Giữ gìn vệ sinh ở chùa chiền, lễ hội.

B. Tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của quê hương.

C. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

D. Bảo vệ truyền thống tốt đẹp là công việc của các cơ quan văn hóa. 
Câu 2: Trong các anh hùng dân tộc sau, ai là anh hùng tại quê hương Yên Thế?

A. Ngô Gia Tự.                                                     B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Hoàng Quốc Việt.                                            D. Hoàng Hoa Thám.

Câu 3. Ý kiến nào chưa đúng về ý nghĩa quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

A.Người được giúp đỡ sẽ ngại ngùng về hoàn cảnh của mình.

B. Giúp mang lại niềm vui, sự ấm áp cho mọi người.

C. Giúp họ vượt qua khó khăn.
D. Thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Câu 4: Những làng nghề truyền thống thuộc tỉnh Bắc Giang là

A. bánh đa Kế, mì Chũ, rượu làng Vân.

B. tương Bần, long nhãn sấy, mộc Mĩ Hào.

C. tranh Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái, mĩ nghệ Đồng Kị.

D. gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, cốm làng Vòng.
Câu 5. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?
A. Mang đi bán
B. Báo cho chính quyền địa phương.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Giấu không cho ai biết.

Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện  sự quan tâm chia sẻ ?

A. Thấy người bị tai nạn không giúp.

B.  Đi chơi khi mẹ ốm.

C. Chế nhạo bạn khuyết tật..

D. Thường xuyên gọi điện thăm hỏi ông bà.

Câu 7: Ý kiến nào sau đây không đúng với ý nghĩa của quan tâm, cảm thông chia sẻ?

 A.Giúp mọi người có động lực vượt qua khó khăn

 B. Mối quan hệ xã hội không bền vững.

 C. Nhận được sự tôn trọng, yêu quý của mọi người.

 D. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Câu 8: Anh Q sau khi học đại học đã về quê để phát triển nghề làm gốm của quê hương. Sau nhiều năm cơ sở sản xuất gốm của anh Q đã được mở rộng, sản phẩm gốm của gia đình anh đã được tiêu thụ nhiều nơi trên đất nước và giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Trường hợp này cho thấy anh Q là người
A. biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
B. không biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
C. không biết bắt kịp kinh tế thời đại mới.
D. chưa có tầm nhìn xa về việc kinh doanh.

Câu 9: Câu thành ngữ, tục ngữ, danh ngôn nào dưới đây nói về phẩm chất quan tâm cảm thông chia sẻ?

A. Tích tiểu thành đại.

B. Thương người như thể thương thân .

C. Có công mài sắt có ngày nên kim.

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 10. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

A. Tặng quà bằng vật chất mới thể hiện sự quan tâm.

B. Chỉ quan tâm, chia sẻ khi gặp khó khăn.

C. Khi được đề nghị thì mới giúp đỡ người khác.

D. Sự quan tâm, cảm thông chia sẻ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương nhau hơn.

Câu 11. Di sản văn hóa bao gồm
A. di sản văn hóa vật thể và hữu hình.

B. di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.

C. di sản văn hóa hữu hình và vô hình.
D. Di sản văn hóa phi vật thể.
 Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

A. Di sản văn hóa vật thể.                            B. Danh lam thắng cảnh.
C. Di tích lịch sử.                                         D. Di sản văn hóa phi vật thể.

 Câu 13. Phương án nào sau đây thể hiện truyền thống tốt đẹp của quê hương?
A. Yêu nước, đoàn kết, kiên cường.

B. Dũng cảm, ích kỉ, bất khuất.

C. Cần cù lao động, hà tiện, ích kỉ.

D. Lười biếng, kiên cường, vị tha.

Câu 14. Quan điểm nào sau đây là đúng?

A. Di sản là thứ cần bỏ đi.

B. Không cần bảo vệ di sản văn hóa .

C. Học sinh không có trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa.

 D. Bảo vệ di sản văn hóa là trách nhiệm của mọi công dân.

Câu 15: Địa danh nào sau đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Bãi biển Bãi Cháy.

B. Bãi biển cửa Lò

C. Khu di tích Hoàng Hoa Thám( Bắc Giang).
D. Vịnh Hạ Long

Câu 16. Di sản văn hóa vật thể bao gồm?
A. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.

C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

D. Di tích lịch sử - văn hóa.

Câu 17. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Thanh thường được nghe ông kể về thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc của người dân Thủ đô. Thanh rất tự hào và rủ bạn bè cùng lập nhóm zalo tìm hiểu lịch sử chống giặc ngoại xâm của các thế hệ trước. Nếu nhận được lời mời của Thanh, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không tham gia, vì không nên hoài cổ về quá khứ.

B. Làm ngơ vì truyền thống đó không gì đáng tự hào.

C. Đồng ý và tham gia một cách hăng hái, tích cực.

D. Không thích nhưng vẫn đồng ý để khỏi mất lòng bạn.

Câu 18. Từ nhỏ, H đã yêu thích những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc, được thêu cầu kì của dân tộc mình và luôn ao ước có thể làm những bộ trang phục đẹp như vậy. H dự định sẽ tự may, thêu cho mình bộ trang phục truyền thống của người Dao quê mình và mặc trong lễ tốt nghiệp trung học cơ sở. Biết được dự định của H, các bạn T và X đã cười phá lên và mỉa mai H là quê mùa.

Theo em, trong trường hợp trên, nhân vật nào đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương?

A. Bạn H.              B. Bạn T.                  C. Bạn P.                         D. Cả 3 bạn H, T, P.

Câu 19. Người biết quan tâm, chia sẻ sẽ

A. chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

B. nhận được sự yêu quý của mọi người.

C. luôn bị người khác lợi dụng, dụ dỗ.

D. có tiền đồ và tương lai sáng lạn hơn.

Câu 20. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ?
A. Nhường cơm, sẻ áo.

B. Chia ngọt, sẻ bùi.

C. Lá lành đùm lá rách.

D. Năng nhặt chặt bị.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm). Em hãy kể những việc làm đáng phê phán trong việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương? Em đã làm gì để phát huy truyền thống quê hương em?

Câu 2: (1,0  điểm).Em hãy kể về một tấm gương ( trong lớp, trường…) biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác mà em biết? Em học tập được điều gì từ tấm gương đó?

Câu 3: (2,0  điểm). Theo em vì sao chúng ta phải bảo vệ di sản văn hóa? Em đã có việc làm nào thể hiện việc bảo vệ di sản văn hóa?

-----------------------------Hết----------------------------

